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1 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Hẹ Muông

Giáo viên tiểu 

học hạng II
V.07.03.07 5 3,66 01/3/2020 V.07.03.07 6 3,99 01/3/2023

2 Lò Văn Định Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Hẹ Muông

Giáo viên tiểu 

học hạng II
V.07.03.07 7 4,32 01/3/2020 V.07.03.07 8 4,65 01/3/2023

Người lập Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Lê Ngô Ngọc Tấn

UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Thời điểm 

được xếp

Biểu số 1

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHÒNG GD&ĐT , ĐỢT I NĂM 2023
             

Stt Họ và tên

Bậc trong 

ngạch hoặc 

trong chức 

danh hiện 

giữ

Chức vụ, 

chức danh

Ngạch hoặc 

chức danh 

nghề nghiệp

Đơn vị công tác

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu (nếu 

có)

Ghi chúHệ số 

lương ở 

bậc hiện giữ

 Mã số ngạch 

hoặc chức 

danh

Kết quả đề nghị nâng bậc lương đợt I năm 2023

Bậc lương 

sau nâng 

bậc

Hệ số 

lương 

mới được 

nâng bậc

 Mã số ngạch 

hoặc chức danh

Thời gian 

tính nâng 

bậc lần sau

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu (nếu 

có)


